
 UBND XÃ QUẾ SƠN TRUNG 
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

          KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC: 2025-2026 
                                MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

                  PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
T
T 

Chương/ 
Chủ đề 

Nội 
dung/Đơn 

vị kiến 
thức 

 

Số câu hỏi theo mức độ nhận thức Tổng 
% điểm 

Nhận biết 
TNKQ 

Thông hiểu 
TL 

Vận 
dụng 
TL 

 

1  
 
 
 
 
 

Chương 4:  
ĐẤT NƯỚC 
DƯỚI CÁC 

VƯƠNG TRIỀU 
NGÔ-ĐINH TIỀN 

LÊ(939-1009) 

 
 
 
 
Đất nước 
buổi đầu 
độc 
lập(938-
967) 

 
 
 
 
 

3TN 
2TN
* 

 
  

    
0.75đ+0.5đ* 
7.5%+ 0.5%* 

Đại cồ 
Việt thời 
Đinh – 
Tiền Lê 
968-1009 

2TN 
2TN

* 
   

1TL 
1TL* 

1.5đ+1.5đ* 
15%+15%*. 

Chương 5 
ĐẠI VIỆT THỜI 

LÝ –TRẦN-
HỒ(1009-1407). 

Nhà Lý 
xây dựng 
và phát 
triển đất 
nước(100
9 – 1225) 

3TN 
3TN

* 
  

1TL 
1TL* 

 
2.75đ+1.75đ* 
27.5%+27.5%*         

. 

Tổng  8TN   1TL 1TL 5.0 

Tỉ lệ 20% 15%  15% 50% 

Tỉ lệ chung 40% 30% 30%               100% 

 

  UBND XÃ QUẾ SƠN TRUNG                                                                                                            
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II - NĂM HỌC: 2025-2026 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 

    (PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 
 

TT Chương/ 
Chủ đề 

Nội dung/Đơn 
vị kiến thức 

Mức độ đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức 
Nhận biết Thông 

hiểu 
Vận dụng 

 



1 Chương4 
ĐẤT 

NƯỚC 
DƯỚI 
CÁC 

VƯƠNG 
TRIỀU 
NGÔ-
ĐINH 
TIỀN 

LÊ(939-
1009)  

 
 
Đất nước buổi 
đầu độc lập 
(938-967) 
 
 
 
 
 
 

Nhận biết 
Biết sự kiện 
chấm dứt hơn10 
thế kỉ thống tri 
các triều đại 
phong kiến TQ 
Việc làm Ngô 
Quyền xây dựng 
đất nước,việc 
làm khẳn định 
chủ quyền. B iết 
Đinh Bộ Lĩnh 
đặt quốc hiệu, 
biết nhân vật 
trong câu thơ 

 
 
 

3TN+2TN
* 
 
 
 
 

 
 

2TN 
2TN* 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1TL 
1TL* 

 Chương.5 
ĐẠI 

VIỆT 
THỜI 
LÝ –

TRẦN-
HỒ(1009-

1407) 

  
 
Nhà Lý xây 
dựng và phát 
triển đất nước  
(1009 – 1225) 

Nhận biết 
Biết chính sách 
ngụbinh ư nông, 
cấm giết mổ trâu 
bò, thành lập 
quốc tử giám 
Thông hiểu 
Trình bày những 
nét chính tình 
hình kinh tế, xã 
hội Đại Việt thời 
Lý 

 
 

3TN+3TN
* 

    
 

1TL+1TL* 

 

 
 

  
 

  
 

Số câu/loạicâu   8        1 1 

Tỉ lệ       20% 15% 15% 

          Tổ trưởng                                                                                        Giáo viên 
 
 
Khương Thị Thùy Dương                                                                  Phạm Văn Bảy 

 
 

 



  UBND XÃ QUẾ SƠN TRUNG 
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 
 
               ĐỀ CHÍNH THỨC 
Họ và tên…………………………….. 
Lớp 7…… 
                           Điểm: 

KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM HỌC 2025 – 2026 
MÔN: Lịch sử & Địa lí  Lớp: 7 
Thời gian 45 phút.(không kể thời gian giao đề) 
   PHÂN MÔN LỊCH SỬ                                                 
 
Lời phê:  
 

 

I/ TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)                                                                                                          
Chọn phương án đúng nhất trong các câu sau:                                                                                
Câu 1. Sự kiện nào đã chấm dứt hơn 10 thế kỉ thống trị của các triều đại phong kiến 
phương Bắc ở Việt Nam?                                                                                                                                                            
A. Khởi nghĩa Lí Bí năm 542.                     B. Khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.                                  
C. Chiến thắng Bạch Đằng năm 938.          D. Khởi nghĩa Mai Thúc Loan năm 713.                       
Câu 2. Sau khi lên ngôi, Ngô Quyền đã xây dựng đất nước theo chế độ                                              
A. phong kiến phân quyền.                          B. quân chủ lập hiến.                                                       
C. quân chủ chuyên chế.                              D. cộng hòa quý tộc.                                                 
Câu 3. Việc làm nào của Ngô Quyền đã khẳng định chủ quyền quốc gia?                                         
A. Lên ngôi Hoàng đế sánh ngang với các triều đại Trung Hoa.                                                            
B. Đặt quốc hiệu là Vạn Xuân với ước mong đất nước trường tồn.                                                      
C. Xưng là Tiết độ sứ, cử sứ giả sang Trung Quốc xin sắc phong.                                                     
D. Bãi bỏ chức Tiết độ sứ của phong kiến phương Bắc.                                                                        
Câu 4. Chính sách “ngụ binh ư nông” dưới thời Lý được hiểu là                                                       
A. cho quân sĩ luân phiên về quê cày ruộng.                                                                                         
B. nhân dân nộp sản phẩm để không phải đi lính.                                                                                  
C. nhân dân chỉ cần nộp tiền là không phải đi lính.                                                                             
D. nhà nước lấy ruộng đất công để chia cho quân sĩ.                                                                   
Câu 5. Tại sao pháp luật thời Lý nghiêm cấm việc giết mổ trâu, bò?                                                        
A.Vua tôn sùng đạo Phật nên cấm sát sinh.                                                                                               
B. Trâu, bò là các loài động vật quý hiếm.                                                                                            
C. Trâu, bò là những loài động vật linh thiêng.                                                                                               
D. Bảo vệ sức kéo trong sản xuất nông nghiệp.                                                                                      
Câu 6. Năm 1076, nhà Lý thành lập Quốc Tử Giám để                                                                         
A. biên soạn sử sách cho nhà nước.                   B. thờ Khổng Tử.                                                
C. ghi chép về tông thất hoàng gia.                    D. dạy học cho con em quý tộc.                     
Câu 7. Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế, đặt quốc hiệu là                                            
A. Đại Việt.           B. Vạn Xuân.          C. Đại Nam.               D. Đại Cồ Việt                                     
Câu 8. Nhân vật lịch sử nào được đề cập đến trong câu đố dân gian dưới đây?                      
“Ai người khởi dựng Tiền Lê                                                                                                       
Giữa trong thế sự trăm bề khó khăn?”                                                                                          
A. Đinh Tiên Hoàng.               B. Lý Công Uẩn.        C. Lý Bí.           D. Lê Hoàn                             
II/ TỰ LUẬN: ( 3điểm) 

Câu 1. (1.0 điểm) Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Đinh và đưa ra nhận xét.?     
Câu 2  .(2.0 điểm) Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã hội Đại Việt thời Lý?                                                                                                                                 



BÀI LÀM 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án         
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  UBND XÃ QUẾ SƠN TRUNG 
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II. NĂM 2025 - 2026 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 7 (PHÂN MÔN LỊCH SỬ) 

 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( 2.0 điểm) 
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm 
Câu 1 2 3 4 5 6 7  8 
Đáp án C C D A D D D  A 

 
II. PHẦN TỰ LUẬN: ( 2.5 điểm) 

Câu Nội dung trả lời Điểm 
1 ( 2.0đ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 (1 .0đ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trình bày những nét chính về tình hình kinh tế, xã 
hội Đại Việt thời Lý ?                                      

Kinh tế:                                                                                     
Nông nghiệp: thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy sản 
xuất nông nghiệp (chính sách "ngụ binh ư nông", cày 
ruộng tịch điền,...).                                                                          
Thủ công nghiệp: gồm 2 bộ phận.                                               
Thủ công nghiệp nhà nước: đúc tiền, chế tạo binh khí,...           
Thủ công nghiệp nhân dân: làm đồ trang sức, làm giấy 
Thương nghiệp: hình thành các chợ và trung tâm trao 
đổi hàng hoá, đẩy mạnh quan hệ buôn bán với Trung 
Quốc và nước ngoài.                                                                      
Xã hội: có xu hướng phân hoá.                                                      
Tầng lớp quý tộc (vua, quan): có nhiều đặc quyền.                             
Số ít dân thường có nhiều ruộng đất trở thành địa chủ.           
Nông dân: chiếm đa số, nhận ruộng đất để cày cấy và 
nộp thuế, một số phải lĩnh canh ruộng đất và nộp tô cho 
địa chủ.                                                                                       
Thợ thủ công và thương nhân: khá đông đảo                                     
Nô tì: địa vị thấp kém nhất, phục vụ trong triều đình và 
gia đình quan lại. 
Học sinh khuyết tật chỉ làm trắc nghiệm 

 
 
 
 

0.25đ 
 
 

0.25đ 
0.25đ 

 
0.25đ 

 
 
 

0.25đ 
0.25đ 

 
 

0.25đ 
0.25đ 

 
 



 
2 (1 .0đ) 
  

 
Em hãy vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Đinh và 
đưa ra nhận xét.?      
a/ Sơ đồ bộ máy thời Đinh 
 

VUA 
 
BAN VĂN  BAN VÕ  CÁC CAOTĂNG 

 
ĐẠO 

 
GIÁP 

 
XÃ 

   
b/ Nhận xét: 

- Bộ máy nhà nước được tổ chức theo chế độ quân chủ 
chuyên chế trung ương tập quyền, vua đứng đầu đất 
nước, nắm mọi quyền hành. 

- Bộ máy nhà nước còn đơn giản, sơ khai 

 

 

 
 
 

0.5đ 
 
 
 
 
 
 
 

 0.5đ 

 

UBND XÃ QUẾ SƠN TRUNG 
TRƯỜNG THCS QUẾ THUẬN 

 

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
Năm học : 2025 – 2026 
Môn: Lịch sử- Địa lí 7 

 
 

 (DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT)  

A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) 
- Học sinh trả lời đúng được các câu hỏi sau, mỗi câu đúng được 0.25 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 



Đáp án C C D A D D D A 

 
B/ TỰ LUẬN: (1.0 điểm) 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 
Câu 1. Vẽ sơ đồ tổ chức chính quyền thời Đinh 

VUA 
 

BAN VĂN  BAN VÕ  CÁC 
CAOTĂNG 

 

ĐẠO 
 

GIÁP 
 

XÃ 
 
 
 
 

1.0đ 
 
 
 
 

 


